
Mã số SV Họ và tên Mã môn
Học kỳ 

xin I
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Môn thi

BAFNIU13085 Nguyễn Thị Kim Thanh BA006IU 152 18/01/2017 8:00 A2.401 Business Communication

BABAWE14141 Lê Đình Thanh Thủy BA020WE 152 20/01/2017 8:00 A1.402 Business Ethics

BABAWE12029 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu BA161WE 152 19/01/2017 13:00 A2.402 Business Research Methods

BABAWE12047 Thái Trường Hải BA161WE 152 19/01/2017 13:00 A2.402 Business Research Methods

BAFNIU15029 Dương Thành Tâm BA184IU 152 17/01/2017 10:00 A2.501 Financial Accounting

BAFNIU15133 Phan Hạnh Nguyên BA184IU 152 17/01/2017 10:00 A2.501 Financial Accounting

BABAIU12047 Trương Lâm Khánh Hà BA176IU 151 20/01/2017 13:00 A2.412 Franchising

BAFNIU14187 Hà Quang Vinh BA016IU 152 13/01/2017 10:00 A1.201
Fundamental of Financial 

Management

BABAIU12254 Trần Thị Thiên Trang BA016IU 152 13/01/2017 10:00 A1.201
Fundamental of Financial 

Management

BABAIU12081 Võ Thảo Linh BA084IU 151 11/01/2017 8:00 A2.608 Import Export Management

BABAIU13348 Mai Phi Yến BA151IU 151 16/01/2017 13:00 A2.302 International Business Management

BAFNIU13157 Đỗ Thị Thùy Dương BA192IU 152 10/01/2017 13:00 A2.502 International Finance

BAFNIU12053 Phan Hồng Phước BA051IU 152 12/01/2017 8:00 A1.201 International Financial Management

BTFTIU13003 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh BA115IU 151 11/01/2017 8:00 A1.201
Introduction to Business 

Administration

BAFNIU15178 Võ Thị Hương Giang BA119IU 153 21/01/2017 13:00 A2.501 Introduction to Macro Economics

BAFNIU15133 Phan Hạnh Nguyên BA117IU 152 14/01/2017 8:00 A2.507 Introduction to Micro Economics

BAFNIU14187 Hà Quang Vinh BA167IU 152 20/01/2017 10:00 A2.502
Introduction to Vietnamese Legal 

System

BABAIU14084 Vũ Nguyễn Ngọc Hân BA169IU 153 14/01/2017 13:00 A2.402 Management Information Systems
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BABAWE12047 Thái Trường Hải BA130IU 152 11/01/2017 13:00 A1.401 Organizational Behavior

BABAUH14063 Đinh Thị Quỳnh Như BA003UH 152 13/01/2017 8:00 A1.109 Principles of Marketing

BABAWE13046 Nguyễn Như Bảo BA023WE 152 13/01/2017 13:00 A1.201 Project Management

BABAWE13217 Trần Lê Tuấn Anh BA018WE 152 10/01/2017 8:00 A2.401 Quality Management

BABAIU12141 Trần Thị Khánh Hòa BA168IU 151 09/01/2017 10:00 A1.201 Quantitative Methods for Business

BAFNIU11141 Bùi Minh Quân BA191IU 151 12/01/2017 13:00 A2.203 Quantitative Methods for Finance

BABAWE12029 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu BA032WE 152 16/01/2017 13:00 A2.301 Sales Management

BABAWE12047 Thái Trường Hải BA032WE 152 16/01/2017 13:00 A2.301 Sales Management

BABAIU13315 Trần Nhựt Trung BA080IU 151 09/01/2017 13:00 A2.402 Statistics for Business

BABAWE13193 Nguyễn Lê Hạ Vy BA172WE 152 09/01/2017 13:00 A2.402 Statistics for Business

BTBTIU14393 Phạm Tấn Đạt BT155IU 152 09/01/2017 8:00 A2.307 Biology

BTFTIU12034 Phạm Thị Ngọc Hân BTFT305IU 151 13/01/2017 13:00 A2.502 Food quality assurance systems

BTBTIU14060 Trần Ngọc Mỹ Hạnh BT162IU 152 20/01/2017 8:00 A1.208 Genetics

BTARIU13043 Võ Đại Khang BTAR202IU 151 11/01/2017 10:00 A2.510 Global Climate Changes

BTBTIU13243 Thái Hà Vy BT220IU 151 12/01/2017 13:00 A2.601 Marine Biology

BTBTIU14140 Diệp Uyển Nghinh BT164IU 151 09/01/2017 13:00 A2.307 Microbiology

BTFTIU13003 Trịnh Nguyễn Tuấn Anh BTFT205IU 151 14/01/2017 8:00 A1.204 Nutrition and funtional foods

BTBTIU13215 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc BT200IU 152 20/01/2017 13:00 A1.401 Scientific Writing Workshop

CECEIU11020 Lê Hoàng Long CE209IU 152 17/01/2017 8:00 A2.601 Structural Analysis 1

IELSIU15096 Tống Chí Thông CH011IU 152 11/01/2017 10:00 A2.309 Chemistry for Engineers

BTBTIU14277 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên CH009IU 153 11/01/2017 13:00 A1.201 Organic chemistry

BEBEIU15029 Nguyễn Minh Hưng EN008IU 153 16/01/2017 8:00 A2.501 Listening AE1

BABAIU12287 Lê Đăng Anh Phúc EN012IU 152 17/01/2017 13:00 A1.204 Speaking AE2

EEEEIU12008 Huỳnh Nhật Vũ EN012IU 153 18/01/2017 8:00 A2.203 Speaking AE2

BABAIU15114 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh EN012IU 153 19/01/2017 15:00 A2.313 Speaking AE2

BTBTIU13062 Huỳnh Nữ Khả Hân EN007IU 153 12/01/2017 8:00 A2.502 Writing AE1

EEEEIU12008 Huỳnh Nhật Vũ EN011IU 153 12/01/2017 10:00 A2.402 Writing AE2

BABAIU15114 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh EN011IU 153 12/01/2017 10:00 A2.402 Writing AE2

BABAWE14155 Phạm Hồng Việt EN011WE 152 12/01/2017 10:00 A2.402 Writing AE2

IEIEIU13048 Phạm Minh Toàn IS031IU 151 13/01/2017 13:00 A1.207B Experimental Design
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MAMAIU15028 Nguyễn Trường Ngân MAFE101IU 152 18/01/2017 8:00 A1.203 Analysis 1

BABAIU15192 Phạm Thị Cẩm Tú MA001IU 151 10/01/2017 8:00 A1.201 Calculus 1

BABAIU15206 Thái Thị Thùy Linh MA001IU 151 10/01/2017 8:00 A1.201 Calculus 1

BABAWE15083 Lê Chiêu Anh MA001WE 151 10/01/2017 8:00 A1.201 Calculus 1

BABAWE14141 Lê Đình Thanh Thủy MA001WE 151 10/01/2017 8:00 A1.201 Calculus 1

ITIU09073 Bạch Quang Minh MA023IU 152 11/01/2017 13:00 A2.510 Calculus 3

IEIEIU11036 Trần Duy Bảo MA023IU 151 11/01/2017 13:00 A2.510 Calculus 3

MAMAIU13047 Bùi Thị Cẩm Tú MAFE305IU 152 18/01/2017 8:00 A1.206 Cooperate Finance

BEBEIU14006 Nguyễn Việt Anh PE014IU 153 18/01/2017 13:00 A2.402 Environmental Science

BABAIU14084 Vũ Nguyễn Ngọc Hân PE014IU 152 18/01/2017 13:00 A2.402 Environmental Science

BABAIU14133 Đỗ Ngọc Trà Linh PE012IU 152 19/01/2017 10:00 A1.202 Ho Chi Minh's Thoughts

EEEESB12004 Đỗ Xuân Bách PE012IU 153 19/01/2017 10:00 A1.201 Ho Chi Minh's Thoughts

IELSIU14048 Huỳnh Như Ngọc PE012IU 153 19/01/2017 10:00 A1.201 Ho Chi Minh's Thoughts

BEBEIU15029 Nguyễn Minh Hưng PE011IU 153 17/01/2017 13:00 A2.301 Principles of Marxism

BTBTIU15169 Võ Văn Khánh Toàn PE011IU 153 17/01/2017 13:00 A2.301 Principles of Marxism

BTBTIU14221 Trương Nguyễn Thuận Thiên PE013IU 152 19/01/2017 8:00 A2.501
Revolutionary Lines of Vietnamese 

Communist Party

BABAWE14048 Nguyễn Đình Thảo Nguyên PE006WE 151 10/01/2017 13:00 A2.601 Vietnamese History and Culture

BABAWE13193 Nguyễn Lê Hạ Vy PE006WE 152 10/01/2017 13:00 A2.601 Vietnamese History and Culture

BABAIU15203 Tạ Minh Thảo PE007IU 153 16/01/2017 13:00 A1.201 World Economic Geography

CECEIU13086 Diệp Ngọc ý Nhi PH013IU 153 13/01/2017 10:00 A2.511 Physics 1

BTBTIU13210 Nguyễn Hồng Trang PH013IU 153 13/01/2017 10:00 A2.511 Physics 1

ITITIU12059 Phạm Minh Quang PH013IU 153 13/01/2017 10:00 A2.511 Physics 1

BTBTIU15169 Võ Văn Khánh Toàn PH014IU 153 09/01/2017 10:00 A2.501 Physics 2

BEBEIU12016 Nguyễn Quang Huy PH012IU 152 10/01/17 10:00 A2.601 Physics 4

BAFNIU13168 Huỳnh Lê Kim Ngân BA054IU 151 16/01/17 10:00 A1.202 Corporate Finance

BABAIU13148 Mai Nhật Minh BA006IU 152 18/01/17 8:00 A2.401 Business Communication

BABAIU14182 Lê Hoàn Minh Nhật BA003IU 152 13/01/17 8:00 A1.205 Principles of Marketing

BTBTIU12043 Trần Nguyễn Diễm Hương BT152IU 151 10/01/17 13:00 A2.409 Biostatistics

IEIEIU13014 Trần Thị Hồng Hạnh MA023IU 152 11/01/17 13:00 A2.512 Calculus 3
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BABAWE15003 Huỳnh Thị Thanh Tuyền EN011IU 153 12/01/17 10:00 A2.413 Writing AE2

BABAWE14090 Trần Cao Ngọc Uyên EN011WE 151 12/01/17 10:00 A2.413 Writing AE2

IEIEIU13031 Lê Hữu Khôi Nguyên PH015IU 151 16/01/17 13g00 A1.207A Physics 3

CẬP NHẬT NGÀY 06/01/2017
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